
Đào Thị Ngọc Thọ 
(0369382126)

Trần Thị Thanh Tâm 
(0978424378)

Lê Thị Thúy Quỳnh 
(0792852426)

Nguyễn Thị Bích Chi 
(0777508271)

Huỳnh Thị Ngọc Phú 
(0356875540)

Pfizer

Pfizer

Pfizer

Pfizer

Pfizer

Pfizer

Địa điểm tiêmSTT Địa chỉ Đối tượng tiêm Thời gian tiêm

Pfizer Đào Thị Dung (0702532490)

Pfizer

Cán bộ phụ trách (họ tên, 
số điện thoại liên hệ)Loại vắc xin 

Lê Thị Thúy Quỳnh 
(0792852426)

Trần Thị Thanh Tâm 
(0978424378)

Lê Thị Minh Nguyệt   SĐT: 
(0764362607)

Từ 18 tuổi trở lên

TYT Hòa Hội Thôn Phong Hậu huyện Phú 
Hòa, Phú Yên

Từ ngày 08/08 đến  
ngày 12/8/2022 Pfizer Nguyễn TThanh Thu Ngân 

(0342825819)TYT Hòa Định Tây Thôn  Phú Sen huyện Phú 
Hòa,Phú Yên

Từ ngày 08/08 đến  
ngày 12/8/2022

Ngày 4/8/2022

Chiều ngày 11/8/2022

Từ 12 -17 tuổi
Từ 5-11 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Từ ngày 08/08 đến  
ngày 12/8/2022 Pfizer

2

1

3 Phòng Dân số - Y tế cơ sở Khu Phố Định Thọ , Thị Trấn 
Phú Hòa, Phú Yên

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 08/08 đến  
ngày 12/8/2022

Từ 12 -17 tuổi

Từ 12 -17 tuổi
Từ 5-11 tuổi

Từ 18 tuổi trở lên

5

Từ 12 -17 tuổi

Sáng ngày 8/8/2022
Từ 5-11 tuổi
Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Nhà văn hóa thôn Phú thạnh
 xã Hòa Quang Nam 

Thôn Phú Thạnh Xã Hòa 
Quang Nam huyện Phú Hòa 

Tỉnh Phú Yên

Từ 18 tuổi trở lên
Trạm Y tế xã Hòa Trị Thôn Phụng Tường xã Hòa Trị 

huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

Từ 5-11 tuổi Sáng ngày 08/08 đến  
sáng ngày 12/8/2022 

(không tiêm buổi 
chiều)

Từ 12 -17 tuổi

Từ 12 -17 tuổi

Từ ngày 01/08 đến 
ngày 07/8/2022

Từ 12 -17 tuổi

Trạm Y tế Xã Hòa An Thôn Ân Niên Xã Hòa An 
huyện Phú Hòa Tỉnh Phú Yên

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 08/08 đến  
ngày 12/8/2022Từ 12 -17 tuổi

Từ 18 tuổi trở lên

TYT Hòa Định Đông Thôn Đinh Thành, xã Hòa 
Định Đông

Từ 5-11 tuổi

Từ 5-11 tuổi
Trạm Y tế Hòa Thắng

Thôn Phong Niên Xã Hòa 
Thắng, huyện Phú Hòa Tỉnh 

Phú Yên 

DANH SÁCH ĐIỂM TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 HUYỆN PHÚ HÒA
TỪ NGÀY 01/8-12/8/2022

6

7

Trụ sở thôn Phú Lộc Thôn Phú Lộc Xã Hòa Thắng 
huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên

Từ 18 tuổi trở lên

Từ 18 tuổi trở lên

Từ 5-11 tuổiThôn Định Thái xã Hòa Định 
ĐôngTrụ Sở thôn Định Thái

Từ 5-11 tuổi
Từ 12 -17 tuổi

4

Từ 18 tuổi trở lên

Từ 18 tuổi trở lên



Trạm Y tế xã Hòa Nam

Trạm Y tế xã Hòa Nam

Trạm Y tế xã Hòa Quang Nam

Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Thôn Đại Bình Xã Hòa 
Quang Nam huyện Phú Hòa 

Tỉnh Phú Yên

Từ 5-11 tuổi
Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Sáng ngày 
11/8/2022

Thôn Đại Bình Xã Hòa 
Quang Nam huyện Phú Hòa 

Tỉnh Phú Yên
Ngày 12/8/2022 Pfizer Đào Thị Dung (0702532490)

Nhà văn hóa thôn Quang 
Hưng

 xã Hòa Quang Nam 

Thôn Quang Hưng Xã 
Quang Nam huyện Phú Hòa 

Tỉnh Phú Yên

Từ 5-11 tuổi
Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Chiều ngày 
11/8/2022 Pfizer Đào Thị Dung (0702532490)

Từ 5-11 tuổi

Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Sáng ngày 
10/8/2022 Pfizer Đào Thị Dung (0702532490)

Nhà văn hóa thôn Nho Lâm
 xã Hòa Quang Nam 

Thôn Nho Lâm Xã Hòa 
Quang Nam huyện Phú Hòa 

Tỉnh Phú Yên

Từ 5-11 tuổi
Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Chiều ngày 
10/8/2022 Pfizer Đào Thị Dung (0702532490)

Lê  Thị Loan (0977746469)Pfizer

Pfizer Đào Thị Dung (0702532490)

Pfizer Đào Thị Dung (0702532490)

Pfizer Đào Thị Dung (0702532490)

Đào Thị Dung (0702532490)Pfizer
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Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Từ ngày 08/08 đến  
ngày 12/8/2022

Chiều ngày 
8/8/2022

Từ 5-11 tuổi
Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Sáng ngày 9/8/2022

Từ 5-11 tuổi
Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Thôn Đại Bình Xã Hòa 
Quang Nam huyện Phú Hòa 

Tỉnh Phú Yên

Chiều ngày 
9/8/2022

Nhà văn hóa thôn Đại Phú
 xã Hòa Quang Nam 

Thôn Đại Bình Xã Quang 
Hòa

Từ 5-11 tuổi

Thôn Đại Bình Xã Hòa 
Quang Nam huyện Phú Hòa 

Tỉnh Phú Yên

Từ 5-11 tuổi
Trạn Y tế Xã Hòa Quang Bắc9

Thôn Mậu Lâm Bắc xã Hòa 
Quang Bắc huyện Phú Hoà 

Tỉnh Phú Yên

Nhà văn hóa thôn Mậu Lâm 
Nam

 xã Hòa Quang Nam 

Thôn Mậu Lâm Nam Xã 
Hòa Quang Nam huyện Phú 

Hòa Tỉnh Phú Yên

Từ 5-11 tuổi
Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Nhà văn hóa thôn Đại Bình
 xã Hòa Quang Nam 


	Sheet1

